
Phụ lục 1
BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP  CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC

THEO NGHỊ ĐỊNH 178/2024/NĐ-CP NGÀY 31/12/2024 CỦA CHÍNH PHỦ (Nghỉ ngày 01/8/2025)
( Kèm theo Tờ trình số:  15/TTr-UBND ngày 16/ 8/2025 của UBND xã Mỏ Cày)  

ĐVT: Đồng

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh
(cũ)

Hệ số lương và phụ cấp Thành tiền
Tổng cộng tiền
lương và các

khoản phụ cấp
theo lương hiện

hưởng

Hệ số lương

Hệ số PC

Lương

Phụ cấp

Phụ
cấp

ưu đãi

Phụ cấp công
vụPhụ cấp

chức vụ

Phụ
cấp

trách
nhiệm
nghề

Phụ cấp
công vụ

Phụ cấp
chức vụ

Phụ cấp
vượt

khung

1 Bùi Văn Thắng

Ủy viên UBKT Đảng ủy
xã Mỏ Cày (Nguyên
PCT HĐND xã Đức

Thạnh)

3,66 0,2 0,965 8.564.400 468.000 2.258.100 11.290.500

Tổng cộng: 11.290.500
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Phụ lục 02

BẢNG TÍNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
( Kèm theo Tờ trình số:  15/TTr-UBND ngày 16/ 8/2025 của UBND xã Mỏ Cày)

TT Họ và tên

Trợ cấp hưu trí Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi

Tổng hưởng
theo chính sách

Số tháng
nghỉ sớm

so với
quy định

Lương hiện
hưởng (lương,

các khoản
phụ cấp… tại
khoản 6 Điều

5)

Số tiền được
hưởng

Số năm về
hưu trước

tuổi Trợ cấp nghỉ
trước tuổi

Số năm
đóng

BHXH

Trợ cấp cho
thời gian công

tác đóng
BHXHThực

tế
Làm
tròn

TỔNG CỘNG 11.290.500 609.687.000 9 9 406.458.000 25 101.614.500 1.117.759.500
A- Chế độ cho người dưới 02 năm

B- Chế độ cho người từ đủ 02 năm đến 05 năm

C- Chế độ cho người trên 5 năm đủ 10 năm

1 Bùi Văn Thắng 106 11.290.500 609.687.000 8,8 9,0 406.458.000 25,0 101.614.500 1.117.759.500
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